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Phụ lục

PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
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1. Thủ tục cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với ngưới lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam                            
(Mã thủ tục: 1.014196)
	 TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	
Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 



  
	









                                                                                    Kết quả điện tử
	




2. Thủ tục cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam                           (Mã thủ tục: 1.014197)
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	
Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 



  
	









                                                                        Kết quả điện tử
	





3. Thủ tục gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam                           (Mã thủ tục: 1.014198)
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	
Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 



  
	









                                                                        Kết quả điện tử
	





4. Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.014199)
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	


Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 





  
	










                                                                        Kết quả điện tử
	





 Ghi chú: Theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, đến hết năm 2026, thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có phí, lệ phí nên áp dụng theo phương thức như sau (Mã thủ tục: 1.014199)

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	
Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 



  
	









                                                                        Kết quả điện tử
	





5. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.014200)
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	


Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 





  
	










                                                                        Kết quả điện tử
	





Ghi chú: Theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, đến hết năm 2026, thủ tục Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có phí, lệ phí nên áp dụng theo phương thức (Mã thủ tục: 1.014200)

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	
Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 



  
	









                                                                        Kết quả điện tử
	





6. Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Mã thủ tục: 1.014201)
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	


Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 





  
	










                                                                        Kết quả điện tử
	





Ghi chú: Theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố, đến hết năm 2026 thủ tục Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không mất phí nên áp dụng theo phương thức sau (Mã thủ tục: 1.014201.H24)

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
	CỔNG DVC QUỐC GIA
	HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
	HỆ THỐNG, CSDL CHUYÊN NGÀNH CÓ KẾT QUẢ ĐIỆN TỬ

	
Nhận kết quả qua dịch vụ BCCI
	 



  
	









                                                                        Kết quả điện tử
	





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp





Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Gửi yêu cầu thanh toán





Thanh toán thành công





Thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Gửi yêu cầu thanh toán





Thanh toán thành công





Thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Gửi yêu cầu thanh toán





Thanh toán thành công





Thực hiện thanh toán lệ phí trực tuyến





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC





Đăng nhập





Chọn thủ tục, cơ quan


thực hiện





Điền thông tin vào biểu mẫu điện tử





Tái sử dụng, đính kèm thành phần hồ sơ





Nộp hồ sơ





Kiểm tra thông tin hồ sơ; thẩm định hồ sơ/phê duyệt kết quả





Trả kết quả 








CSDL đăng ký doanh nghiệp








Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên HT TTGQTTHC








